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DANH SÁCH
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(kèm theo Quyết định số: 2892  /QĐ-BTP ngày  27 tháng  11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Thanh Hóa
	Nguyễn Quốc Sáu
	16149
	x
	
	18
	5
	1954
	Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là điều tra viên trung cấp

	2. 
	Bình Phước
	Phạm Cao Khải
	16150
	x
	
	16
	7
	1981
	Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	Đã là thẩm phán 

	3. 
	Quảng Ninh
	Bùi Văn Hiền
	16151
	x
	
	27
	7
	1958
	Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Đã là kiểm sát viên

	4. 
	Đồng  Nai
	Trần Văn Khanh
	16152
	x
	
	12
	10
	1958
	Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng  Nai
	Đã là kiểm sát viên

	5. 
	Thái Nguyên
	Ma Nghĩa Hùng
	16153
	x
	
	13
	8
	1958
	Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Đắk Lắk
	Hoàng Xuân Thu
	16154
	x
	
	05
	9
	1959
	Phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đã là điều tra viên cao cấp

	7. 
	Khánh Hòa
	Trần Quang Bình
	16155
	x
	
	30
	10
	1958
	Phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	8. 
	Khánh Hòa
	Trần Văn Minh
	16156
	x
	
	09
	01
	1959
	Phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Lâm Đồng
	Trần Đình Long
	16157
	x
	
	26
	01
	1966
	Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán

	10. 
	Bến Tre
	Nguyễn Văn Mạnh
	16158
	x
	
	23
	11
	1980
	Xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	Đã là thẩm phán
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